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2025TLOC

Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Kết quả

308 Chen Haoyu Shenzhen, China 1

241 Jin Miner Shenzhen, China 2

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 3

342 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 4

377 Liu Yiming Shenzhen, China 5

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 6

56 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 7-9

319 Margarit Filippova OIN 7-9

329 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 7-9

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 10-11

226 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 10-11

108 Bàn Như Quỳnh Clb Starkids Quảng Ninh 12

187 Nguyễn Trần Phương Linh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 13-14

367 Luo Tianyu Shenzhen, China 13-14

89 Chu Thị Thúy Hà T-DANCE CENTER 15-16

148 Nguyễn Thị Bích Ngân CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 15-16

32 Vũ Quỳnh Anh HKK dancesport 17-26

38 Karolina Pestova OIN 17-26

150 Chu Khánh Linh T-DANCE CENTER 17-26

176 Phan Hoàng Linh T&T Dancesport 17-26

189 Gan Ziqian Shenzhen, China 17-26

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 17-26

234 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 17-26

275 Dương Khánh Quyên Môc Châu Dancesport 17-26

356 Trương Thị Ngọc Linh CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 17-26

376 Nguyễn Mạnh Cường Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 17-26

119 Zhang Xining Shenzhen, China 1

241 Jin Miner Shenzhen, China 2

308 Chen Haoyu Shenzhen, China 3

342 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 4

377 Liu Yiming Shenzhen, China 5

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 6-8

218 Valery Chung Yee Thong Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company6-8

329 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 6-8

56 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 9-10

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 9-10

189 Gan Ziqian Shenzhen, China Bỏ thi

108 Bàn Như Quỳnh Clb Starkids Quảng Ninh 13-14

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 13-14

38 Karolina Pestova OIN 15-18

299 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 15-18

319 Margarit Filippova OIN 15-18

367 Luo Tianyu Shenzhen, China 15-18

89 Chu Thị Thúy Hà T-DANCE CENTER 19-25

148 Nguyễn Thị Bích Ngân CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 19-25

Kết Quả Tổng Hợp
TLOC 2025

SK 12: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 11:05:06 04/10

SK 13: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 11:07:36 04/10
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176 Phan Hoàng Linh T&T Dancesport 19-25

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 19-25

275 Dương Khánh Quyên Môc Châu Dancesport 19-25

288 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 19-25

356 Trương Thị Ngọc Linh CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 19-25

119 Zhang Xining Shenzhen, China 1

241 Jin Miner Shenzhen, China 2

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 3

308 Chen Haoyu Shenzhen, China 4

342 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 5

329 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 6

377 Liu Yiming Shenzhen, China 7

45 Đoàn Lê Bảo Trang TIGER DANCE 8-11

56 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 8-11

83 Phạm Nguyễn Vân Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8-11

216 Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8-11

176 Phan Hoàng Linh T&T Dancesport 12-16

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 12-16

209 Bùi Trần Gia Huy CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 12-16

299 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 12-16

367 Luo Tianyu Shenzhen, China 12-16

38 Karolina Pestova OIN 17-19

288 Lê Minh Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 17-19

319 Margarit Filippova OIN 17-19

160 Dương Hà An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 20-21

189 Gan Ziqian Shenzhen, China 20-21

241 Jin Miner Shenzhen, China 1

342 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 2

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 3

308 Chen Haoyu Shenzhen, China 4

226 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 5

377 Liu Yiming Shenzhen, China 6

38 Karolina Pestova OIN 7-8

218 Valery Chung Yee Thong Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company7-8

216 Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9-10

319 Margarit Filippova OIN 9-10

189 Gan Ziqian Shenzhen, China Bỏ thi

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 11-12

56 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 11-12

83 Phạm Nguyễn Vân Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 14-15

108 Bàn Như Quỳnh Clb Starkids Quảng Ninh 14-15

187 Nguyễn Trần Phương Linh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 16

35 Cù Trí Dũng CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 17-19

176 Phan Hoàng Linh T&T Dancesport 17-19

234 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 17-19

189 Gan Ziqian Shenzhen, China 1

SK 15: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 11:12:36 04/10

SK 16: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 11:15:06 04/10

SK 14: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 11:10:06 04/10
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241 Jin Miner Shenzhen, China 2

342 Phạm Thị Kim Ngân Nam Anh Dance Center 3

308 Chen Haoyu Shenzhen, China 4

56 Phan Kim Tuệ Linh Anh Academy 5

226 Chu Khánh Vân Clb Starkids Quảng Ninh 6

377 Liu Yiming Shenzhen, China 7

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 8-11

38 Karolina Pestova OIN 8-11

45 Đoàn Lê Bảo Trang TIGER DANCE 8-11

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 8-11

150 Chu Khánh Linh T-DANCE CENTER 12-14

176 Phan Hoàng Linh T&T Dancesport 12-14

319 Margarit Filippova OIN 12-14

149 Eunice Ling Chen Xin Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company1

156 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 3

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China4

203 Trần Hà Châu Clb Starkids Quảng Ninh 5

293 Đàm Thùy Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

149 Eunice Ling Chen Xin Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company2

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 3

156 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

86 Đinh Nguyễn Phương Uyên VIETSDANCE 5

149 Eunice Ling Chen Xin Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

156 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China4

293 Đàm Thùy Linh SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

149 Eunice Ling Chen Xin Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company2

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 3

156 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

203 Trần Hà Châu Clb Starkids Quảng Ninh 5

86 Đinh Nguyễn Phương Uyên VIETSDANCE 6

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China7

149 Eunice Ling Chen Xin Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

156 Phạm Phương Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

86 Đinh Nguyễn Phương Uyên VIETSDANCE 4

203 Trần Hà Châu Clb Starkids Quảng Ninh 5

284 Cai linxiang Guan yadan Shenzhen, China 1

SK 22: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 12:02:36 04/10

SK 23: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 12:05:06 04/10

SK 27: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 14:35:00 04/10

SK 19: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 11:55:06 04/10

SK 20: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 11:57:36 04/10

SK 21: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 12:00:06 04/10
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155 Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko OIN 2

210 Xu xianggui Zhang lanfen Shenzhen, China 3

321 Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

52 Danil Em Olesia Li OIN 5

338 Nguyễn Khắc Tuyến Nguyễn Đan Linh UP Dance 6

46 Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh Nam Anh Dance Center 7

344 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh CK TEAM Bỏ thi

284 Cai linxiang Guan yadan Shenzhen, China 1

155 Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko OIN 2

210 Xu xianggui Zhang lanfen Shenzhen, China 3

52 Danil Em Olesia Li OIN 4

338 Nguyễn Khắc Tuyến Nguyễn Đan Linh UP Dance 5

321 Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

46 Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh Nam Anh Dance Center 7

378 Chu Đức Minh Phạm Thị Huyền T-DANCE CENTER 8

210 Xu xianggui Zhang lanfen Shenzhen, China 1

155 Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko OIN 2

52 Danil Em Olesia Li OIN 3

174 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Nguyễn Lê Phương Mai VIETSDANCE 4

155 Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko OIN 1

210 Xu xianggui Zhang lanfen Shenzhen, China 2

224 Nguyễn Đức Minh Nguyễn Hà Bảo Nhi CK TEAM 3

42 Võ Đình Nguyên Trần Nguyễn Diệu Linh CK TEAM 4

52 Danil Em Olesia Li OIN 5

321 Đào Thái Dương Phạm Ngọc Ánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

210 Xu xianggui Zhang lanfen Shenzhen, China 1

155 Vladislav Kulmiaev Ksenia Tkachenko OIN 2

52 Danil Em Olesia Li OIN 3

174 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Nguyễn Lê Phương Mai VIETSDANCE 4

353 Yang Yuwei Shenzhen, China 1

104 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

125 Erin Ung Ting Yee Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company3

302 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Starkids Quảng Ninh 4

88 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 5

309 Phạm Phương Anh Clb Starkids Quảng Ninh 6

66 Nguyễn Thị Thùy Dương Clb Starkids Quảng Ninh 7

40 Lương Gia Hân Clb Starkids Quảng Ninh 8

386 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company9

17 Nguyễn Tiến Đạt T-DANCE CENTER 10-13

62 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm T-DANCE CENTER 10-13

212 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10-13

274 Vũ Phạm Bảo Trâm Clb Starkids Quảng Ninh 10-13

SK 30: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 14:42:30 04/10

SK 31: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 14:45:00 04/10

SK 38: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 15:58:00 04/10

SK 28: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 14:37:30 04/10

SK 29: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 14:40:00 04/10
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21 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 14-16

279 Huang Yuhan Shenzhen, China 14-16

328 Nguyễn Ngọc Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 14-16

353 Yang Yuwei Shenzhen, China 1

279 Huang Yuhan Shenzhen, China 2

386 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company3

104 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

125 Erin Ung Ting Yee Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company5

302 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Starkids Quảng Ninh 6

40 Lương Gia Hân Clb Starkids Quảng Ninh 7-8

309 Phạm Phương Anh Clb Starkids Quảng Ninh 7-8

186 Mạc Gia Hân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9

21 Hoàng Thị Quỳnh Hương CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 10-13

62 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm T-DANCE CENTER 10-13

212 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10-13

328 Nguyễn Ngọc Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 10-13

353 Yang Yuwei Shenzhen, China 1

125 Erin Ung Ting Yee Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company2

279 Huang Yuhan Shenzhen, China 3

104 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

386 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company5

309 Phạm Phương Anh Clb Starkids Quảng Ninh 6

302 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Starkids Quảng Ninh 7

212 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8

186 Mạc Gia Hân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9

202 Phạm Trang Nhung CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10

353 Yang Yuwei Shenzhen, China 1

279 Huang Yuhan Shenzhen, China 2

386 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company3

104 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

125 Erin Ung Ting Yee Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company5

66 Nguyễn Thị Thùy Dương Clb Starkids Quảng Ninh 6

88 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 7

296 Hoàng Ngọc Hà CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8

40 Lương Gia Hân Clb Starkids Quảng Ninh 9-12

212 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 9-12

274 Vũ Phạm Bảo Trâm Clb Starkids Quảng Ninh 9-12

328 Nguyễn Ngọc Nhi Clb Starkids Quảng Ninh 9-12

353 Yang Yuwei Shenzhen, China 1

104 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

125 Erin Ung Ting Yee Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company3

66 Nguyễn Thị Thùy Dương Clb Starkids Quảng Ninh 4

88 Nguyễn Lâm Thùy Dương VIETSDANCE 5

386 Arabelle Leah Pei Yu Qian Malaysia / Russell, Randell and Cindy Dance Company6

SK 41: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 16:05:30 04/10

SK 42: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 16:08:00 04/10

SK 39: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 16:00:30 04/10

SK 40: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 16:03:00 04/10
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274 Vũ Phạm Bảo Trâm Clb Starkids Quảng Ninh 7

212 Nguyễn Tùng Lâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 8

62 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm T-DANCE CENTER 9

177 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

335 Lam Hoi Fong Macau Excellence Dance Studio 3

190 Thái Thị Lan Chi DanceSport Tỉnh Nghệ An 4

167 Nguyễn Văn Thời T-DANCE CENTER Bỏ thi

177 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

335 Lam Hoi Fong Macau Excellence Dance Studio 3

190 Thái Thị Lan Chi DanceSport Tỉnh Nghệ An 4

167 Nguyễn Văn Thời T-DANCE CENTER Bỏ thi

177 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

335 Lam Hoi Fong Macau Excellence Dance Studio 3

146 Nguyễn Nhật Xuân Luân Oanh Dancesport 4

177 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

335 Lam Hoi Fong Macau Excellence Dance Studio 3

167 Nguyễn Văn Thời T-DANCE CENTER Bỏ thi

177 Lưu Anh Thư SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

173 CHENG LONG CHING JENICE Hong Kong, China 2

335 Lam Hoi Fong Macau Excellence Dance Studio 3

127 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 1

19 Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

179 Nguyễn Mạnh Cường Trần Bảo An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 3

369 Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

19 Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

369 Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

320 Bùi Trần Gia Huy Tô Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

127 Đặng Chí Bảo Nguyễn Trần Trâm Anh Linh Anh Academy 1

19 Ngô Tùng Bách Phùng Bảo Châu Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

SK 61: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:12:30 04/10

SK 52: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 19:58:00 04/10

SK 53: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 20:00:30 04/10

SK 58: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:05:00 04/10

SK 59: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:07:30 04/10

SK 60: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:10:00 04/10

SK 49: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 19:50:30 04/10

SK 50: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 19:53:00 04/10

SK 51: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 19:55:30 04/10
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351 Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 1

278 Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

109 Nguyễn Phú Hưng Ngô Thái Hoài An Trường Tiểu học Quan Hoa, Hà Nội 3

351 Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 1

278 Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

249 Lê Bảo Nam Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

351 Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 2

278 Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

351 Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 1

278 Lê Quang Huy Trần Thanh Thảo Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

249 Lê Bảo Nam Đặng Thái Bảo Trân SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

351 Trần Ngọc Bảo Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 2

262 Chen Piaopiao Shenzhen, China 1

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

170 Du Ruoshan Shenzhen, China 3

354 Diêm Gia Linh Hoang Viet Team 4

333 Wang Xiyuan Shenzhen, China 5

307 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 6

194 Hồ Hoàng Nhiên Luân Oanh Dancesport 7

236 Lê Công Phương An Luân Oanh Dancesport 8

34 Trần Nguyễn Bảo Châu Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 9-14

213 Trần Thu Quyên CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 9-14

277 Nguyễn Hoài Anh Nam Anh Dance Center 9-14

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 9-14

310 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 9-14

327 Võ Hà Linh Clb Starkids Quảng Ninh 9-14

170 Du Ruoshan Shenzhen, China 1

262 Chen Piaopiao Shenzhen, China 2

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 3

240 Nguyễn Lê Song Anh Clb Starkids Quảng Ninh 4

333 Wang Xiyuan Shenzhen, China 5

327 Võ Hà Linh Clb Starkids Quảng Ninh 6

370 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 7

117 Nguyễn Quỳnh Anh HKK dancesport 8-10

277 Nguyễn Hoài Anh Nam Anh Dance Center 8-10

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 8-10

262 Chen Piaopiao Shenzhen, China 1

SK 66: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 10:25:00 04/10

SK 71: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:38:12 04/10

SK 72: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:40:42 04/10

SK 73: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:43:12 04/10

SK 62: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 10:15:00 04/10

SK 63: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 10:17:30 04/10

SK 64: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 10:20:00 04/10

SK 65: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:22:30 04/10
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333 Wang Xiyuan Shenzhen, China 2

354 Diêm Gia Linh Hoang Viet Team 3

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 4

170 Du Ruoshan Shenzhen, China 5

240 Nguyễn Lê Song Anh Clb Starkids Quảng Ninh 6

58 Doãn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 7-9

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 7-9

370 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 7-9

277 Nguyễn Hoài Anh Nam Anh Dance Center 10-13

310 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 10-13

327 Võ Hà Linh Clb Starkids Quảng Ninh 10-13

348 Trần Ngọc Hân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10-13

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

222 Trần Ngọc Bảo T-DANCE CENTER 2

133 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi Luân Oanh Dancesport 3

240 Nguyễn Lê Song Anh Clb Starkids Quảng Ninh 4

307 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 5

29 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hà Nội 6

236 Lê Công Phương An Luân Oanh Dancesport 7-8

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 7-8

310 Trần Ngọc Châu Anh Nam Anh Dance Center 9

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

240 Nguyễn Lê Song Anh Clb Starkids Quảng Ninh 2

370 Nguyễn Anh Thư Nam Anh Dance Center 3

307 Nguyễn Hà Minh Nam Anh Dance Center 4

346 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 5

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

391 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

30 Phạm Viết Huy Khánh Nguyễn Mi Na Nam Anh Dance Center 3

362 Dương Kỳ An Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

391 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

350 Hoàng Khôi Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

30 Phạm Viết Huy Khánh Nguyễn Mi Na Nam Anh Dance Center 4

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

391 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

362 Dương Kỳ An Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

391 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 2

138 Phạm Xuân Hưng Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 3

SK 75: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 10:48:12 04/10

SK 78: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 11:25:42 04/10

SK 79: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 11:28:12 04/10

SK 80: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 11:30:42 04/10

SK 81: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 11:33:12 04/10

SK 74: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 10:45:42 04/10
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391 Vũ Hoàng Nguyên Phong Đỗ Phan Minh Châu SC Dance 1

144 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

138 Phạm Xuân Hưng Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 3

236 Lê Công Phương An Luân Oanh Dancesport 1

253 Nguyễn Hà My Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

272 Đào Diệp Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

261 Nguyễn Minh Tâm Môc Châu Dancesport 4

97 Trần Gia An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 5

36 Zheng Huanrui Shenzhen, China 6

14 Phan Ngọc Thảo My Môc Châu Dancesport 7

314 Nguyễn Võ Khả Ngân Luân Oanh Dancesport Bỏ thi

257 Đỗ Minh Châu Linh Anh Academy 8

236 Lê Công Phương An Luân Oanh Dancesport 1

253 Nguyễn Hà My Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 2

272 Đào Diệp Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

97 Trần Gia An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 4

261 Nguyễn Minh Tâm Môc Châu Dancesport 5

14 Phan Ngọc Thảo My Môc Châu Dancesport 6

236 Lê Công Phương An Luân Oanh Dancesport 1

97 Trần Gia An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

253 Nguyễn Hà My Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 3

272 Đào Diệp Anh Trung tâm VH-TT Q. Cầu Giấy 4

314 Nguyễn Võ Khả Ngân Luân Oanh Dancesport Bỏ thi

266 Zhang Muzi Shenzhen, China 1

158 Zheng Yichen Shenzhen, China 2

271 Liu Yafei Shenzhen, China 3

337 Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 4

87 Li Ziyue Shenzhen, China 5

363 Chen Ruoyan Shenzhen, China 6

25 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7

361 Wang Siyi Shenzhen, China 8

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 9-10

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 9-10

311 Phạm Viết Huy Khánh Nam Anh Dance Center 11-12

372 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 11-12

101 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 13-17

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China13-17

235 Nguyễn Mi Na Nam Anh Dance Center 13-17

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 13-17

392 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 13-17

290 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 18-19

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 18-19

SK 82: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 11:35:42 04/10

SK 85: Chung kết TLOC 7 Years Old Or Under Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 12:05:42 04/10

SK 86: Chung kết TLOC 7 Years Old Or Under Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 12:08:12 04/10

SK 87: Chung kết TLOC 7 Years Old Or Under Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 12:10:42 04/10

SK 97: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 14:30 04/10
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166 Vũ Tú Anh Môc Châu Dancesport 20-23

213 Trần Thu Quyên CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 20-23

281 Nguyễn Bảo An Môc Châu Dancesport 20-23

381 Phạm Xuân Hưng Nam Anh Dance Center 20-23

158 Zheng Yichen Shenzhen, China 1

266 Zhang Muzi Shenzhen, China 2

361 Wang Siyi Shenzhen, China 3

271 Liu Yafei Shenzhen, China 4

87 Li Ziyue Shenzhen, China 5

25 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 6

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 7-8

363 Chen Ruoyan Shenzhen, China 7-8

152 Nguyễn Diệu An Hoang Viet Team 9-12

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 9-12

337 Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 9-12

372 Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 9-12

295 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 13

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 14-15

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 14-15

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China16-18

281 Nguyễn Bảo An Môc Châu Dancesport 16-18

392 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 16-18

101 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 19-22

269 Doãn Lê Hà Chi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà Nội19-22

290 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 19-22

311 Phạm Viết Huy Khánh Nam Anh Dance Center 19-22

158 Zheng Yichen Shenzhen, China 1

266 Zhang Muzi Shenzhen, China 2

361 Wang Siyi Shenzhen, China 3

271 Liu Yafei Shenzhen, China 4

363 Chen Ruoyan Shenzhen, China 5

87 Li Ziyue Shenzhen, China 6

295 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 7

208 Nguyễn Hoàng Thái Tuấn T&T Dancesport 8-9

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 8-9

25 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 10-12

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 10-12

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 10-12

101 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 13-16

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China13-16

381 Phạm Xuân Hưng Nam Anh Dance Center 13-16

392 Đàm Diệu Minh Hạnh SC Dance 13-16

158 Zheng Yichen Shenzhen, China 1

266 Zhang Muzi Shenzhen, China 2

271 Liu Yafei Shenzhen, China 3

337 Trần Gia Hân Nam Anh Dance Center 4

SK 98: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 14:32:30 04/10

SK 99: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 14:35:00 04/10

SK 100: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 14:37:30 04/10
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233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 5

87 Li Ziyue Shenzhen, China 6

25 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 7-8

363 Chen Ruoyan Shenzhen, China 7-8

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China9-11

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 9-11

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 9-11

101 Phùng Như Thảo Clb Starkids Quảng Ninh 12

266 Zhang Muzi Shenzhen, China 1

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 2

152 Nguyễn Diệu An Hoang Viet Team 3

295 Nguyễn Phương Phương Nam Anh Dance Center 4

25 Nguyễn Ngọc Dịu CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 5

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 6

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China7

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 8

290 Trần Dương Lâm Ngọc Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 9

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 1

244 Vladislav Nikiforov Viktoria Filippova OIN 2

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 1

244 Vladislav Nikiforov Viktoria Filippova OIN 2

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 1

244 Vladislav Nikiforov Viktoria Filippova OIN 2

244 Vladislav Nikiforov Viktoria Filippova OIN 1

323 Hoàng Kỳ Phạm Ngọc Ánh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

244 Vladislav Nikiforov Viktoria Filippova OIN 1

280 Hoàng Kỳ Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

357 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

147 Lê Thị Anh Vân DanceSport Tỉnh Nghệ An 2

59 Nguyễn Thị Trầm DanceSport Tỉnh Nghệ An 3

250 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

326 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

111 Nguyễn Thị Mười Luân Oanh Dancesport 7

57 Vũ Thị Hải Yến CLB KHIÊU VŨ TAM DƯƠNG 1 - PHÚ THỌ Bỏ thi

357 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

SK 112: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 16:17:30 04/10

SK 106: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 15:42:30 04/10

SK 107: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 15:45:00 04/10

SK 108: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 15:47:30 04/10

SK 109: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 15:50:00 04/10

SK 111: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 16:15:00 04/10

SK 101: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 14:40:00 04/10

SK 105: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 15:40:00 04/10
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134 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

59 Nguyễn Thị Trầm DanceSport Tỉnh Nghệ An 3

326 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

250 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

111 Nguyễn Thị Mười Luân Oanh Dancesport 7

57 Vũ Thị Hải Yến CLB KHIÊU VŨ TAM DƯƠNG 1 - PHÚ THỌ 8

357 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

326 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

85 Nguyễn Thị Ngọc Lành Luân Oanh Dancesport 3

357 Hà Thị Thu Hương Happy Dance 1

134 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

385 Quách Tố Như UP Dance 3

111 Nguyễn Thị Mười Luân Oanh Dancesport 4

26 Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

57 Vũ Thị Hải Yến CLB KHIÊU VŨ TAM DƯƠNG 1 - PHÚ THỌ Bỏ thi

134 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 1

147 Lê Thị Anh Vân DanceSport Tỉnh Nghệ An 2

54 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

280 Hoàng Kỳ Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

122 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 3

267 Nguyễn Tiến Đạt Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

198 Phạm Quang Hải Hoàng Ngọc Anh Nam Anh Dance Center 5

54 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

280 Hoàng Kỳ Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

267 Nguyễn Tiến Đạt Ngô Quỳnh Anh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

198 Phạm Quang Hải Hoàng Ngọc Anh Nam Anh Dance Center 4

54 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

122 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

198 Phạm Quang Hải Hoàng Ngọc Anh Nam Anh Dance Center 3

54 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

122 Trần Trung Hiếu Đặng Hàn My SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

54 Bùi Thanh Phước Mai Nguyễn Thanh Hiền T&T Dancesport 1

280 Hoàng Kỳ Nguyễn Thị Minh Hạnh Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

SK 117: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 16:30:00 04/10

SK 118: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 16:32:30 04/10

SK 119: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 16:35:00 04/10

SK 120: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 16:37:30 04/10

SK 123: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 17:15:00 04/10

SK 113: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 16:20:00 04/10

SK 114: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 16:22:30 04/10

SK 115: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 16:25:00 04/10

SK 116: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 16:27:30 04/10
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298 Nguyễn Thị Huyền Trâm UP Dance 1

365 Chen Amanda Yuh-Jiun Hong Kong, China 2

27 Lê Thị Ngọc Hà Happy Dance 3

59 Nguyễn Thị Trầm DanceSport Tỉnh Nghệ An 4

227 Nguyễn Ngọc Băng Trâm Luân Oanh Dancesport Bỏ thi

365 Chen Amanda Yuh-Jiun Hong Kong, China 1

298 Nguyễn Thị Huyền Trâm UP Dance 2

59 Nguyễn Thị Trầm DanceSport Tỉnh Nghệ An 3

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

27 Lê Thị Ngọc Hà Happy Dance 4

113 Nguyễn Thị Thu Thùy T-DANCE CENTER Bỏ thi

336 Ngô Thiên Phụng Luân Oanh Dancesport 1

298 Nguyễn Thị Huyền Trâm UP Dance 2

365 Chen Amanda Yuh-Jiun Hong Kong, China 3

27 Lê Thị Ngọc Hà Happy Dance 4

227 Nguyễn Ngọc Băng Trâm Luân Oanh Dancesport 1

365 Chen Amanda Yuh-Jiun Hong Kong, China 2

365 Chen Amanda Yuh-Jiun Hong Kong, China 1

147 Lê Thị Anh Vân DanceSport Tỉnh Nghệ An 2

48 Ngô Thị Thanh Tâm SC Dance 1

85 Nguyễn Thị Ngọc Lành Luân Oanh Dancesport 2

64 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

26 Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 4

374 Nguyễn Thị Hồng Nhung SC Dance Bỏ thi

48 Ngô Thị Thanh Tâm SC Dance 1

26 Nguyễn Đan Thị Chi Mai Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

64 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 3

374 Nguyễn Thị Hồng Nhung SC Dance Bỏ thi

48 Ngô Thị Thanh Tâm SC Dance 1

64 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

374 Nguyễn Thị Hồng Nhung SC Dance Bỏ thi

232 Rumba - Cha Cha Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Xuân Quý, Mai Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Xoan, Hồ Minh Lý, Nguyễn Thị Nhung, LCLB Hoa Viên Thanh Hóa 1

264 Samba Đoàn Lê Bảo Trang, Nguyễn Đan Linh, Nguyễn Hồ Ngọc Nhi, Phạm Khánh PhUP Dance 1

273 Samba Thái Lan Chi, Trương Thị Phương Thanh, Lê ThDanceSport Tỉnh Nghệ An 1

228 Pasodoble Kids Ogunobo Mộc Thanh, Nguyễn TưCLB Năng khiếu Tuổi Thơ 1

223 Slow Waltz Nghiêm Thị Hương, Nguyễn Khánh ThCLB Khiêu vũ Phan Lợi - Hà Nội 1

SK 129: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 17:30:00 04/10

SK 131: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 17:35:00 04/10

SK 134: Chung kết Đồng diễn - Điệu Formation - Giờ: 08:00 05/10

SK 124: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 17:17:30 04/10

SK 125: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 17:20:00 04/10

SK 126: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 17:22:30 04/10

SK 127: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 17:25:00 04/10

SK 128: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 17:27:30 04/10
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178 Rum ba/Nam Anh Dance CenterĐào Thị lan, Đỗ Ngọc Lan, Nguyễn Thị HNam Anh Dance Center 1

200 Rumba Quách Tố Như, Nguyễn Mai Hoa, Đinh Thị Thu HUP Dance 1

219 SHOWDANCE Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị HCLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

285 Paso Doble Vũ Hoàng Oanh, Trịnh Mai Linh, Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh QuyCLB Dancesport NEU 1

289 ĐỒNG DIỄN RUMBA Tống Thị Thanh Hà, Trần Thị Cẩm Vân, Mạc Thị Minh Hải, Ngô Thị Thuỷ, Nguyễn Thuý Huyền, Vũ Thị PhCLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

355 Cha Cha Cha - Rumba Quản Thị Hạnh, Nghiêm Minh NghCLB Morning Stars Hà Nội 1

373 Bài Tango Nguyễn Đình Huy,Nguyễn Thị Nga,Vũ Xuân Khánh,Bạch Lệ Ngọc,Nguyễn Văn PhCLB Khiêu Vũ Bên Bờ Hội Lim 1

387 Chachacha Nhóm Black DiamondĐỗ Thị Liên ,Trần Thị Hiền ,Hoàng ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

339 Múa Ký ức tuổi thơ Lê Diệp An, Cao Tuệ Nhi, Phan Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Minh An, BCLB Mydance & Art Flame 1

332 Slow Waltz Trần Văn Dũng, Lê Minh Huyền, Trần Kim Hạnh, Quang Phạm, Lại Thị Loan, DTIGER DANCE 1

317 Việt Nam Tôi Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên, Tống Nguyễn Minh Trang , Đặng LCLB Năng khiếu Tuổi Thơ 1

322 Rumba Đàm Thị Dung, Kim Thị Lan, Lê Thúy H- SONATA ACADEMY - 1

162 Samba Nhóm Black Diamond Đỗ Thị Liên ,Nguyễn Kim Phượng ,Trần Thị Hiền ,HoCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

143 Trống cơm Hà Quế Anh, Đặng Vũ Hoài An, Lã Tâm CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 1

63 Slow Waltz - Tango Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị HCLB Hoa Viên Thanh Hóa 1

67 Rumba Nguyễn Thị Mai Hoa, Lê Thị Nguy- SONATA ACADEMY - 1

69 Happydance Showdance RumbaPhan Thành Vinh, Lê Thị Thúy Nga, Phạm Văn Thăng, Nguyễn Thị Hồng Vân, BHappy Dance 1

55 Cha Cha Đôi Nữ Nhóm Swan Trương Thị Thanh ,Dương Thị Minh Tâm ,Vũ Thị Thu ,Nguyễn Thị Khánh ,LCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

50 Tango - Slow Waltz Quản Thị Hạnh, Nghiêm Minh NghCLB Morning Stars Hà Nội 1

18 SAMBA BACBLING Cù Trí Dũng, Bùi Trần Gia Huy, Trần Ngọc Hân, Phạm Trang Nhung, LCLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

28 Happydance Showdance Solo Chacha-RumbaNguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Chi, Trịnh Thị PhHappy Dance 1

47 Rumba Nhóm Swan Vũ Thị Linh ,Trịnh Thị Thắm,Trương ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

74 Rumba - Samba Nguyễn Thị Yến, Đoàn Thị Ngọc, Vũ Thị Thoa, Trần Thị Thuỷ, Nguyễn thị Lộc, Nguyễn thị Lý, Nguyễn thị phúc, LCLB Hoa Viên Sầm Sơn 1

76 Cha Cha cộng đồng & Samba Nguyễn Thị Mai Hoa, Lê Thị Nguy- SONATA ACADEMY - 1

121 Samba Nhóm Sunflower Nguyễn Thị Thu Thủy ,Trương ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

135 Chachacha Nhóm Sunflower Nguyễn Thị Thu Thủy ,Trương ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

141 Rumba Nguyễn Huyền Thi, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Thoa, Đinh Thị Mỹ Nhung, Vũ Thị Hồng Thắm, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thi Ngọc MaiCLB Khiêu vũ Hạnh phúc 1

112 Rumba Nghiêm Thị Hương, Nguyễn Thị Thái Lăng, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bích LiCLB Khiêu vũ Phan Lợi - Hà Nội 1

107 Samba Vũ Hoàng Oanh, Trịnh Mai Linh, Phạm Thục Anh, Nguyễn Thanh QuyCLB Dancesport NEU 1

81 Chachacha Thái Lan Chi, Trương Thị Phương Thanh, Lê ThDanceSport Tỉnh Nghệ An 1

91 Nhảy hiện đại Tạ Hồng Anh, Nguyễn Việt Hà, PhCLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

15 Rumba - Samba Lê Thị Ngọ, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Minh PhCLB Hoa Viên Thanh Hóa 1

90 Đặng Phương Linh M - DANCE 1

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 2

24 Aidhen Benny Dick Lomio Atienza PHILIPPINES 3

360 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

102 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 5

201 Vũ Linh Đan M - DANCE 6

220 Lê Huyền Trang HKK dancesport 7

20 Nguyễn Minh Hằng M - DANCE 8

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 1

24 Aidhen Benny Dick Lomio Atienza PHILIPPINES 2

360 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

90 Đặng Phương Linh M - DANCE 4

102 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 5

220 Lê Huyền Trang HKK dancesport 6

20 Nguyễn Minh Hằng M - DANCE 7

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 8

SK 137: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 12:30:00 05/10

SK 138: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 12:32:30 05/10
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24 Aidhen Benny Dick Lomio Atienza PHILIPPINES 1

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 2

90 Đặng Phương Linh M - DANCE 3

360 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

45 Đoàn Lê Bảo Trang TIGER DANCE 5

102 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 6

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 1

24 Aidhen Benny Dick Lomio Atienza PHILIPPINES 2

90 Đặng Phương Linh M - DANCE 3

102 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 4

220 Lê Huyền Trang HKK dancesport 5

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 6

22 Phạm Băng Băng Luân Oanh Dancesport 1

90 Đặng Phương Linh M - DANCE 2

24 Aidhen Benny Dick Lomio Atienza PHILIPPINES 3

360 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

201 Vũ Linh Đan M - DANCE 5

102 Phạm Tùng Lâm Clb Starkids Quảng Ninh 6

20 Nguyễn Minh Hằng M - DANCE 7

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 2

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China3

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 4

242 CHOW KIN WAI DANCE INFINITY HONG KONG 5

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 6

123 Nguyễn Thị Khánh Tâm Clb Starkids Quảng Ninh 1

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China2

242 CHOW KIN WAI DANCE INFINITY HONG KONG 3

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 4

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 5

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China1

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 2

33 HUI HAU YAU DANCE INFINITY HONG KONG 3

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 4

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 5

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China2

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 3

SK 147: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 13:37:30 05/10

SK 148: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 13:40:00 05/10

SK 139: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 12:35:00 05/10

SK 140: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 12:37:30 05/10

SK 141: Chung kết TLOC Junior I Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 12:40:00 05/10

SK 145: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 13:32:30 05/10

SK 146: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 13:35:00 05/10
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242 CHOW KIN WAI DANCE INFINITY HONG KONG 4

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 5

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 6

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 2

33 HUI HAU YAU DANCE INFINITY HONG KONG 3

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 4

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 5

172 NGUYỄN THÀNH LỘC BÙI THỊ HƯƠNG Sagadance 1

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

12 Đặng Việt Nguyễn Việt Bình Thăng Long 3

93 Nguyễn Tài Trung Phạm Thị Gấm BELLA DANCE ACADEMY 4

132 Dương Quang Thành Lại Thị Loan TIGER DANCE 5

287 Bùi Đức Thi Quan Thị Tấm Thăng Long 6

168 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 7

139 Nguyễn Duy Ngọc Nguyễn Ngọc Lan Clb Lê Sơn Dance Sport 8-9

238 Lê Khắc Hoàn Nguyễn Hương Liên Thăng Long 8-9

12 Đặng Việt Nguyễn Việt Bình Thăng Long 1

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

53 Lê Văn Ảnh Nguyễn Thị Thúy Hằng Queen Dance 3

93 Nguyễn Tài Trung Phạm Thị Gấm BELLA DANCE ACADEMY 4

168 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 5

238 Lê Khắc Hoàn Nguyễn Hương Liên Thăng Long 6

132 Dương Quang Thành Lại Thị Loan TIGER DANCE 7-8

287 Bùi Đức Thi Quan Thị Tấm Thăng Long 7-8

23 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 1

71 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 2

238 Lê Khắc Hoàn Nguyễn Hương Liên Thăng Long 3

287 Bùi Đức Thi Quan Thị Tấm Thăng Long 4

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 5

172 NGUYỄN THÀNH LỘC BÙI THỊ HƯƠNG Sagadance 1

23 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 2

71 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 3

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 4

238 Lê Khắc Hoàn Nguyễn Hương Liên Thăng Long 5

168 Phạm Khắc Hiếu Chu Thanh Thủy CLB Super Star Hà nội 6

287 Bùi Đức Thi Quan Thị Tấm Thăng Long 7

132 Dương Quang Thành Lại Thị Loan TIGER DANCE 8

23 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 1

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

SK 159: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 15:07:30 05/10

SK 160: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 15:10:00 05/10

SK 161: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 15:12:30 05/10

SK 149: Chung kết TLOC Youth Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 13:42:30 05/10

SK 157: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 15:02:30 05/10

SK 158: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 15:05:00 05/10
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53 Lê Văn Ảnh Nguyễn Thị Thúy Hằng Queen Dance 3

238 Lê Khắc Hoàn Nguyễn Hương Liên Thăng Long 4

132 Dương Quang Thành Lại Thị Loan TIGER DANCE 5

287 Bùi Đức Thi Quan Thị Tấm Thăng Long 6

358 Phạm Gia Bảo Vũ Châu Anh Clb Starkids Quảng Ninh 1

52 Danil Em Olesia Li OIN 2

103 Lê Hoàng Bảo Thiên Nguyễn Thị Quỳnh Nga CK TEAM 3

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 4

52 Danil Em Olesia Li OIN 1

389 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 2

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 3

239 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh Bỏ thi

358 Phạm Gia Bảo Vũ Châu Anh Clb Starkids Quảng Ninh 1

52 Danil Em Olesia Li OIN 2

344 Hoàng Gia Bảo Hoàng Gia Linh CK TEAM Bỏ thi

358 Phạm Gia Bảo Vũ Châu Anh Clb Starkids Quảng Ninh 1

52 Danil Em Olesia Li OIN 2

23 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 3

389 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 1

52 Danil Em Olesia Li OIN 2

215 Nguyễn Thanh Chí Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 3

239 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh Bỏ thi

12 Đặng Việt Nguyễn Việt Bình Thăng Long 1

181 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 2

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 3

225 Phạm Khắc Hiếu Cấn Thị Hồng Vân CLB Super Star Hà nội 4

53 Lê Văn Ảnh Nguyễn Thị Thúy Hằng Queen Dance 5

292 Đào Đình Đông Hoàng Thị Thu Thăng Long 6

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 7

94 Nguyễn Thi Nguyễn Thị Lịch Luân Oanh Dancesport 8-9

305 LLOYD BARTOLINI LILIBETH PAGUIO Philippines 8-9

115 Lê Thái Linh Dương Nghĩa Bình Thăng Long 10-12

139 Nguyễn Duy Ngọc Nguyễn Ngọc Lan Clb Lê Sơn Dance Sport 10-12

199 Nguyễn Huy Hùng Phạm Thị Nga Thăng Long 10-12

12 Đặng Việt Nguyễn Việt Bình Thăng Long 1

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 2

181 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 3

53 Lê Văn Ảnh Nguyễn Thị Thúy Hằng Queen Dance 4

SK 168: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 16:35:00 05/10

SK 169: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 16:37:30 05/10

SK 170: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 16:40:00 05/10

SK 175: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 17:30:18 05/10

SK 176: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 17:32:48 05/10

SK 166: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 16:30:00 05/10

SK 167: Chung kết TLOC Adults Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 16:32:30 05/10
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225 Phạm Khắc Hiếu Cấn Thị Hồng Vân CLB Super Star Hà nội 5

199 Nguyễn Huy Hùng Phạm Thị Nga Thăng Long 6

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 7

115 Lê Thái Linh Dương Nghĩa Bình Thăng Long 8-9

292 Đào Đình Đông Hoàng Thị Thu Thăng Long 8-9

94 Nguyễn Thi Nguyễn Thị Lịch Luân Oanh Dancesport 10-11

305 LLOYD BARTOLINI LILIBETH PAGUIO Philippines 10-11

23 Nguyễn Quốc Quân Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 1

71 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 2

225 Phạm Khắc Hiếu Cấn Thị Hồng Vân CLB Super Star Hà nội 3

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 4

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 5

115 Lê Thái Linh Dương Nghĩa Bình Thăng Long 6

71 Đinh Quang Hiền Đoàn Thị Kiều Oanh Queen Dance 1

225 Phạm Khắc Hiếu Cấn Thị Hồng Vân CLB Super Star Hà nội 2

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 3

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 4

292 Đào Đình Đông Hoàng Thị Thu Thăng Long 5

199 Nguyễn Huy Hùng Phạm Thị Nga Thăng Long 6

115 Lê Thái Linh Dương Nghĩa Bình Thăng Long 6

181 Đỗ Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thanh Thảo Queen Dance 1

303 Nguyễn Tiến Nhất Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 2

137 Hoàng Xuân Huy Kym Ly Huyền Thăng Long 3

199 Nguyễn Huy Hùng Phạm Thị Nga Thăng Long 4

115 Lê Thái Linh Dương Nghĩa Bình Thăng Long 5

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 1

161 Kym Ly Huyền Thăng Long 2

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 3

41 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 4

250 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

318 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 7

349 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 8

134 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 9-10

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 9-10

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 11-12

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 11-12

73 Hoàng Thị Thu Thăng Long 13-15

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 13-15

211 Trần Anh Hải Luân Oanh Dancesport 13-15

129 Trần Việt Phương Thăng Long 16-19

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 16-19

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 16-19

343 Đào Thị Bích Thuần Clb Lê Sơn Dance Sport 16-19

SK 177: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 17:35:18 05/10

SK 178: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 17:37:48 05/10

SK 179: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 17:40:18 05/10

SK 191: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 20:25:36 05/10
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16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 1

161 Kym Ly Huyền Thăng Long 2

129 Trần Việt Phương Thăng Long 3

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 4

318 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 5

41 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 6-9

211 Trần Anh Hải Luân Oanh Dancesport 6-9

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 6-9

349 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 6-9

134 Đào Thị Nga Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 10-11

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 10-11

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 12

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 13-15

185 Phạm Thị Nga Thăng Long 13-15

250 Hoàng Thị Loan Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 13-15

73 Hoàng Thị Thu Thăng Long 16-18

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 16-18

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 16-18

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 19

129 Trần Việt Phương Thăng Long 1

349 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 2

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 3

41 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 4

318 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 5

161 Kym Ly Huyền Thăng Long 6

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 7-8

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 7-8

73 Hoàng Thị Thu Thăng Long 9-10

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 9-10

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 1

349 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 2

129 Trần Việt Phương Thăng Long 3

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 4

41 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 5

318 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 6

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 8

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 9

73 Hoàng Thị Thu Thăng Long 10-13

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 10-13

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 10-13

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 10-13

161 Kym Ly Huyền Thăng Long Bỏ thi

161 Kym Ly Huyền Thăng Long Bỏ thi

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 1

SK 193: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 20:30:36 05/10

SK 194: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 20:33:06 05/10

SK 195: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 20:35:36 05/10

SK 192: Chung kết TLOC Senior II Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 20:28:06 05/10
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349 Dương Nghĩa Bình Thăng Long 2

129 Trần Việt Phương Thăng Long 3

318 Nguyễn Thanh Huyền Thăng Long 4

41 Nguyễn Hương Liên Thăng Long 5

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 7-9

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 7-9

316 Vũ Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 7-9

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 10

73 Hoàng Thị Thu Thăng Long 11-12

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 11-12

161 Kym Ly Huyền Thăng Long Bỏ thi

161 Kym Ly Huyền Thăng Long Bỏ thi

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China2

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

84 Lê Thế Anh TIGER DANCE 4

33 HUI HAU YAU DANCE INFINITY HONG KONG 5

146 Nguyễn Nhật Xuân Luân Oanh Dancesport 6

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 7

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy8

242 CHOW KIN WAI DANCE INFINITY HONG KONG 1

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China2

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

84 Lê Thế Anh TIGER DANCE 4

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 5

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

207 Lily Djoen Jadhisno Indonesia 2

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China3

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 4

84 Lê Thế Anh TIGER DANCE 5

388 Phạm Phượng Khanh TIGER DANCE 6

33 HUI HAU YAU DANCE INFINITY HONG KONG 7

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy8

313 Wong Tsz Ching DanceSport Association of Hong Kong, China1

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

84 Lê Thế Anh TIGER DANCE 3

33 HUI HAU YAU DANCE INFINITY HONG KONG 4

388 Phạm Phượng Khanh TIGER DANCE 5

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 6

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy7

131 Lee Yan Man DanceSport Association of Hong Kong, China1

242 CHOW KIN WAI DANCE INFINITY HONG KONG 2

SK 202: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 21:35:36 05/10

SK 203: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 21:38:06 05/10

SK 204: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 21:40:36 05/10

SK 200: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 21:30:36 05/10

SK 201: Chung kết TLOC Adults Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 21:33:06 05/10
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237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

191 Vũ Minh Khánh MYDANCE 4

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy5

384 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

96 Nguyễn Bảo Ngọc CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

221 Nguyễn Ngọc Hà An CLB SUNFLOWER 1

34 Trần Nguyễn Bảo Châu Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội 2

117 Nguyễn Quỳnh Anh HKK dancesport 3

32 Vũ Quỳnh Anh HKK dancesport 1

376 Nguyễn Mạnh Cường Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 2

234 Trần Bảo An Trường Tiểu học Ngọc Hà, Hà Nội 3

13 Nguyễn Mai Anh M - DANCE 1

160 Dương Hà An Trường THCS Dịch Vọng, Hà Nội 2

286 Nguyễn Thị Mỹ Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 3

384 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

347 Đỗ Gia Hân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

163 Nguyễn Bảo Trâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

206 Nguyễn Ngọc Bảo An CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

229 Hà Lê Thảo My Mydance 2

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 3

82 Trần Tú Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

106 Lê Trần Bảo An CLB SUNFLOWER 2

230 Võ Diệu Thanh CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 3

205 Vũ Ngọc Trâm Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

128 Vũ Ngọc Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

345 Nguyễn Ngọc Linh Đan CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 1

230 Võ Diệu Thanh CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 2

105 Tạ Ngọc Bích CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 3

275 Dương Khánh Quyên Môc Châu Dancesport 1

276 Nguyễn Bảo Khánh Môc Châu Dancesport 2

166 Vũ Tú Anh Môc Châu Dancesport 3

SK 214: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu C - Giờ: 08:10:30 05/10

SK 215: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:12:00 05/10

SK 216: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Mộc Châu DanceSport - Điệu C - Giờ: 08:13:30 05/10

SK 209: Chung kết Hạng F2 Thiếu Niên 1 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 08:03:00 05/10

SK 210: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:04:30 05/10

SK 211: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu C - Giờ: 08:06:00 05/10

SK 212: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:07:30 05/10

SK 213: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu C - Giờ: 08:09:00 05/10

SK 207: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu C - Giờ: 08:00:00 05/10

SK 208: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Latin CLB - Điệu C - Giờ: 08:01:30 05/10
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364 Đỗ Gia Hân T-DANCE CENTER 1

159 Hoàng Bảo Trâm CLB SUNFLOWER 2

106 Lê Trần Bảo An CLB SUNFLOWER 3

157 Đoàn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 4

265 Lê Thanh Tú CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

371 Vũ Khánh An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

99 Nguyễn Thảo Nhi CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 1

345 Nguyễn Ngọc Linh Đan CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 2

105 Tạ Ngọc Bích CLB Nghệ thuật Mai Thu Phương 3

312 Đinh Thu Hà CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

334 Phạm Bình An CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 2

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 1

77 Trương Thùy Anh CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 2

221 Nguyễn Ngọc Hà An CLB SUNFLOWER 1

341 Trần Minh Diệp CLB SUNFLOWER 2

294 Phạm Minh Thu CLB SUNFLOWER 3

382 Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

60 Vũ Bảo Yến M - DANCE 2

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 1

13 Nguyễn Mai Anh M - DANCE 1

364 Đỗ Gia Hân T-DANCE CENTER 1

315 Nguyễn Bảo An CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 1

312 Đinh Thu Hà CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 2

334 Phạm Bình An CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 3

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 1

315 Nguyễn Bảo An CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 2

154 Nguyễn Phương Mai CLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 1

98 Nguyễn Tuệ Nhi Mydance 2

SK 225: Chung kết Hạng FD Thiếu Niên 1 Latin CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:31:30 05/10

SK 226: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:34:30 05/10

SK 227: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Latin CLB Phong Lưu DanceSport Tỉnh Ninh Bình - Điệu C,R - Giờ: 08:37:30 05/10

SK 228: Chung kết Hạng FD - Thiếu Nhi Latin - Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:40:30 05/10

SK 229: Chung kết Hạng FC - Thiếu niên 1 Latin Các CLB - Điệu C,R,J - Giờ: 08:43:30 05/10

SK 219: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 08:18:00 05/10

SK 220: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Latin CLB Phong Lưu  DanceSport Tỉnh Ninh Bình - Điệu C - Giờ: 08:19:30 05/10

SK 222: Chung kết Hạng FD - Thiếu niên 1 Latin Các CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:22:30 05/10

SK 223: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Latin CLB - Điệu C,R - Giờ: 08:25:30 05/10

SK 224: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Latin M - Dance - Điệu C,R - Giờ: 08:28:30 05/10

SK 217: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin các CLB - Điệu C - Giờ: 08:15:00 05/10

SK 218: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu C - Giờ: 08:16:30 05/10
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229 Hà Lê Thảo My Mydance 3

205 Vũ Ngọc Trâm Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

128 Vũ Ngọc Linh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

11 Vũ Ngọc Quỳnh Chi CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

304 Nguyễn Ngọc Diệp CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

140 Nguyễn Hoài An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

163 Nguyễn Bảo Trâm CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

96 Nguyễn Bảo Ngọc CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

371 Vũ Khánh An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

384 Nguyễn Ngọc An Nhiên CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

347 Đỗ Gia Hân CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

99 Nguyễn Thảo Nhi CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 3

254 Bùi Nguyên Anh UP Dance 1

169 Tăng Diệu Anh UP Dance 2

385 Quách Tố Như UP Dance 1

130 Nguyễn Minh Hà UP Dance 2

275 Dương Khánh Quyên Môc Châu Dancesport 1

276 Nguyễn Bảo Khánh Môc Châu Dancesport 2

166 Vũ Tú Anh Môc Châu Dancesport 3

117 Nguyễn Quỳnh Anh HKK dancesport 1

269 Doãn Lê Hà Chi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 2

130 Nguyễn Minh Hà UP Dance 1

385 Quách Tố Như UP Dance 2

57 Vũ Thị Hải Yến CLB KHIÊU VŨ TAM DƯƠNG 1 - PHÚ THỌ Bỏ thi

286 Nguyễn Thị Mỹ Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

13 Nguyễn Mai Anh M - DANCE 2

98 Nguyễn Tuệ Nhi Mydance 3

301 Phạm Ngọc Lam T-DANCE CENTER 1

SK 241: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:04:30 05/10

SK 242: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:06:00 05/10

SK 235: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:55:30 05/10

SK 236: Chung kết Hạng F2 Thanh Niên Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 08:57:00 05/10

SK 237: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin Mộc Châu DanceSport - Điệu R - Giờ: 08:58:30 05/10

SK 238: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 1 Latin CLB - Điệu R - Giờ: 09:00:00 05/10

SK 239: Chung kết Hạng F2 Trung niên 1 Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:01:30 05/10

SK 230: Chung kết Hạng F3 Thiếu nh Latin CLB Cường Anh - Quảng Ninh 3 - Điệu J - Giờ: 08:48:00 05/10

SK 231: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu J - Giờ: 08:49:30 05/10

SK 232: Chung kết Hạng F3 Thiếu niên Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu J - Giờ: 08:51:00 05/10

SK 233: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu J - Giờ: 08:52:30 05/10

SK 234: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi Latin CLB Cường Anh - QN 1 - Điệu J - Giờ: 08:54:00 05/10
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82 Trần Tú Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

206 Nguyễn Ngọc Bảo An CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

243 Đỗ Minh Châu UP Dance 2

297 Nguyễn Minh Châu UP Dance 3

364 Đỗ Gia Hân T-DANCE CENTER 1

157 Đoàn Minh Ngọc T-DANCE CENTER 2

261 Nguyễn Minh Tâm Môc Châu Dancesport 1

14 Phan Ngọc Thảo My Môc Châu Dancesport 2

140 Nguyễn Hoài An CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 1

205 Vũ Ngọc Trâm Anh CLB Cường Anh - Đông Triều - QN 2

368 Trương Đăng Khôi Trần Phúc Thuỳ Lâm UP Dance 1

214 Phạm Tuấn Kiệt Nguyễn Lê Ngọc Diệp UP Dance 2

29 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Hà Nội 1

184 Chu Yến Phương UP Dance 2

330 Nguyễn Mai Phương UP Dance 3

92 Trương Quang Khải UP Dance 1

78 Ngô Ngọc Tuệ Minh UP Dance 2

314 Nguyễn Võ Khả Ngân Luân Oanh Dancesport 3

231 Nguyễn Ngọc Kim Cương Mydance 1

98 Nguyễn Tuệ Nhi Mydance 2

229 Hà Lê Thảo My Mydance Bỏ thi

251 Trương Đăng Khôi UP Dance 1

258 Phạm Tuấn Kiệt UP Dance 2

92 Trương Quang Khải UP Dance 3

251 Trương Đăng Khôi UP Dance 1

383 Nguyễn Lê Ngọc Diệp UP Dance 2

126 Trần Phúc Thùy Lâm UP Dance 3

243 Đỗ Minh Châu UP Dance 1

169 Tăng Diệu Anh UP Dance 2

SK 252: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi DanceSport UP Dance - Điệu Samba, Slow Waltz - Giờ: 09:25:30 05/10

SK 253: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi DS UP Dance - Điệu Samba, Slow Waltz - Giờ: 09:28:30 05/10

SK 254: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard Các CLB - Điệu T - Giờ: 09:31:30 05/10

SK 247: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên Latin CLB Cường Anh - QN - Điệu R - Giờ: 09:13:30 05/10

SK 248: Chung kết Hạng E4 Thiếu nhi 1 Latin Các CLB - Điệu S - Giờ: 09:15:00 05/10

SK 249: Chung kết Hạng F4 Thiếu Nhi 1 Latin Các CLB - Điệu S - Giờ: 09:16:30 05/10

SK 250: Chung kết Hạng F4 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu S - Giờ: 09:18:00 05/10

SK 251: Chung kết Hạng FB - Thiếu niên 1 Latin CLB Mydance - Điệu S,C,R,J - Giờ: 09:19:30 05/10

SK 243: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:07:30 05/10

SK 244: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin Các CLB - Điệu R - Giờ: 09:09:00 05/10

SK 246: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng 1 Latin Mộc Châu DanceSports - Điệu R - Giờ: 09:12:00 05/10
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254 Bùi Nguyên Anh UP Dance 1

297 Nguyễn Minh Châu UP Dance 2

382 Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

60 Vũ Bảo Yến M - DANCE 2

343 Đào Thị Bích Thuần Clb Lê Sơn Dance Sport 1

206 Nguyễn Ngọc Bảo An CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

82 Trần Tú Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

39 Trần Thu Nhật Vi UP Dance 1

286 Nguyễn Thị Mỹ Anh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

49 Đỗ Hà My UP Dance 3

139 Nguyễn Duy Ngọc Nguyễn Ngọc Lan Clb Lê Sơn Dance Sport 1

382 Đặng Thu Thảo M - DANCE 1

60 Vũ Bảo Yến M - DANCE 2

343 Đào Thị Bích Thuần Clb Lê Sơn Dance Sport 1

325 Jive Thiếu Niên Nguyễn Thị Bích Ngân , Hoàng ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Hà Nam 1

340 rumba and chachacha Phan Ngọc Thảo My , Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Bảo An, Nguyễn Bảo Khánh, DMôc Châu Dancesport 1

352 Slow Foxtrot Nguyễn Ngọc Huỳnh, Phạm Trúc Quỳnh, Trịnh Anh HCLB Khiêu vũ Phan Lợi - Hà Nội 1

390 Oh my god Đinh Hà Phương,Cao Bảo Ngọc,Trần HMydance 1

193 Team HKK Nguyễn Thị Hà, Tạ Thị Mai, Ngô Thị Nga, Phạm Thị HHKK dancesport 1

182 Chachacha Thiếu Niên Nguyễn Thị Bích Ngân , Hoàng ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

79 Slow Waltz Nhóm Bạch Kim Đỗ Thị Liên , Nguyễn Kim Phượng , Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thu HCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

124 Rumba and Chachacha Bùi Thị Hạnh , Vũ Thị Anh Thư, TưMôc Châu Dancesport 1

151 Nhảy Ếch ngoài đáy giếng Đinh Hà Phương, Nguyễn Diệp Anh, Cao Bảo Ngọc, Nguyễn Trần Khánh Linh, Trần HMydance 1

165 Rumba Thiếu Niên Nguyễn Thị Bích Ngân , Hoàng ThCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

31 Rum ba  Nhóm Bạch kim Đỗ Thị Liên , Nguyễn Kim Phượng , Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thu HCLB PhongLuu DanceSport Tỉnh Ninh Bình 1

394 Daniel Martiniuc Rima Psederschi Moldova 1

260 Gian Zandro P. Hernandez Karroll Christianne G. Alladel Philippines 2

61 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 3

394 Daniel Martiniuc Rima Psederschi Moldova 1

260 Gian Zandro P. Hernandez Karroll Christianne G. Alladel Philippines 2

61 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 3

SK 262: Chung kết Hạng FC Trung Niên 3 Standard Các CLB - Điệu W,T,VW - Giờ: 09:46:30 05/10

SK 263: Chung kết Đồng diễn - Điệu Formation - Giờ: 09:51:00 05/10

SK 265: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 12:12:30 05/10

SK 266: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 12:15:00 05/10

SK 257: Chung kết Hạng F1 Trung niên 3 Standard Các CLB - Điệu W - Giờ: 09:36:00 05/10

SK 258: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard Các CLB - Điệu W - Giờ: 09:37:30 05/10

SK 259: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard Các CLB - Điệu W - Giờ: 09:39:00 05/10

SK 260: Chung kết Hạng B Trung niên 2 Standard Các CLB - Điệu W,Q - Giờ: 09:40:30 05/10

SK 261: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi 1 Standard M - Dance - Điệu W,T - Giờ: 09:43:30 05/10

SK 255: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard Các CLB - Điệu T - Giờ: 09:33:00 05/10

SK 256: Chung kết Hạng F5 Thiếu Nhi 1 Standard M - Dance - Điệu VW - Giờ: 09:34:30 05/10
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394 Daniel Martiniuc Rima Psederschi Moldova 1

260 Gian Zandro P. Hernandez Karroll Christianne G. Alladel Philippines 2

61 Đặng Chí Kiên Nguyễn Bảo Hân Linh Anh Academy 3

394 Daniel Martiniuc Rima Psederschi Moldova 1

245 Đặng Hồ Sâm Lê Hà Ngân CK TEAM 2

260 Gian Zandro P. Hernandez Karroll Christianne G. Alladel Philippines 3

394 Daniel Martiniuc Rima Psederschi Moldova 1

245 Đặng Hồ Sâm Lê Hà Ngân CK TEAM 2

260 Gian Zandro P. Hernandez Karroll Christianne G. Alladel Philippines 3

393 Nguyễn Khánh Duyên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 1

114 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 3

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 4

324 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 5

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China6

282 Lê Sa M - DANCE 7

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 8

246 Hoàng Thị Thu Thảo M - DANCE 9

114 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

393 Nguyễn Khánh Duyên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

324 Lê Thị Minh Khuê M - DANCE 3

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China4

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 5

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 6

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 7

246 Hoàng Thị Thu Thảo M - DANCE 7

114 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 2

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China3

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 4

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 5

246 Hoàng Thị Thu Thảo M - DANCE 6

114 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

393 Nguyễn Khánh Duyên SỞ VHTTDL TỈNH THÁI NGUYÊN 2

366 Ung Chi Ian Macau Excellence Dance Studio 3

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 4

282 Lê Sa M - DANCE 5

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 6

SK 275: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 13:07:30 05/10

SK 268: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 12:20:00 05/10

SK 269: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 12:22:30 05/10

SK 272: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 13:00:00 05/10

SK 273: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 13:02:30 05/10

SK 274: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 13:05:00 05/10

SK 267: Chung kết TLOC Junior II Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 12:17:30 05/10
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171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China7

114 Nguyễn Phương Hiểu Khanh CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

331 Tạ Nguyễn Bảo Hân DreamDance Gia Lai 2

171 Sin Giselle DanceSport Association of Hong Kong, China3

233 Wong Si Kei Macau Excellence Dance Studio 4

188 Hà chấn cường Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 5

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 1

389 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 2

239 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh Bỏ thi

358 Phạm Gia Bảo Vũ Châu Anh Clb Starkids Quảng Ninh 1

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 2

389 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh 1

116 Renz Ezekiel Ramos Niovie B. Malabanan Philippines 2

239 Nguyễn Đức Minh Sơn Du Mai Lan Clb Starkids Quảng Ninh Bỏ thi

120 ALFRED RAYMOND  R.  PARUNGAOSUSAN  O.  ENRIQUEZ Philippines 1

94 Nguyễn Thi Nguyễn Thị Lịch Luân Oanh Dancesport 2

153 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 3

118 Nguyễn Thanh Tâm Trương Thị Thu Thuỷ Luân Oanh Dancesport 4

80 Dương Long Trần Thu Hương Thăng Long Bỏ thi

120 ALFRED RAYMOND  R.  PARUNGAOSUSAN  O.  ENRIQUEZ Philippines 1

192 Trịnh Năng Hòa Hoàng Thị Thu Thăng Long 2

94 Nguyễn Thi Nguyễn Thị Lịch Luân Oanh Dancesport 3

118 Nguyễn Thanh Tâm Trương Thị Thu Thuỷ Luân Oanh Dancesport 4

153 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 5

80 Dương Long Trần Thu Hương Thăng Long Bỏ thi

120 ALFRED RAYMOND  R.  PARUNGAOSUSAN  O.  ENRIQUEZ Philippines 1

199 Nguyễn Huy Hùng Phạm Thị Nga Thăng Long 2

153 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 3

120 ALFRED RAYMOND  R.  PARUNGAOSUSAN  O.  ENRIQUEZ Philippines 1

153 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 2

80 Dương Long Trần Thu Hương Thăng Long Bỏ thi

120 ALFRED RAYMOND  R.  PARUNGAOSUSAN  O.  ENRIQUEZ Philippines 1

192 Trịnh Năng Hòa Hoàng Thị Thu Thăng Long 2

153 Chu Văn Hồng Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 3

SK 280: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 13:20:00 05/10

SK 281: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 13:22:30 05/10

SK 282: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 13:25:00 05/10

SK 283: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 13:27:30 05/10

SK 284: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 13:30:00 05/10

SK 276: Chung kết TLOC Juvenile II Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 13:10:00 05/10

SK 277: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 13:12:30 05/10

SK 278: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 13:15:00 05/10

SK 279: Chung kết TLOC Youth Couple Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 13:17:30 05/10
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197 Nguyễn Nhật Nam Lâm Mỹ Dung T&T Dancesport 1

306 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 2

46 Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh Nam Anh Dance Center 3

93 Nguyễn Tài Trung Phạm Thị Gấm BELLA DANCE ACADEMY 4

255 Đỗ Phan Nghĩa Bùi Thị Thanh Thảo ChanDi Dance 5

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 6

197 Nguyễn Nhật Nam Lâm Mỹ Dung T&T Dancesport 1

306 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 2

51 Lê Quốc Việt Nguyễn Thuỵ Thuỳ Linh Luân Oanh Dancesport 3

46 Phạm Xuân Bách Bùi Thị Hạnh Nam Anh Dance Center 4

93 Nguyễn Tài Trung Phạm Thị Gấm BELLA DANCE ACADEMY 5

255 Đỗ Phan Nghĩa Bùi Thị Thanh Thảo ChanDi Dance 6

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 7

197 Nguyễn Nhật Nam Lâm Mỹ Dung T&T Dancesport 1

306 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 2

268 Nguyễn Đình Tiến Lê Hồng Phượng VIETSDANCE 3

197 Nguyễn Nhật Nam Lâm Mỹ Dung T&T Dancesport 1

375 Nguyễn Xuân Việt Huỳnh Thanh Nga UP Dance 2

306 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 3

268 Nguyễn Đình Tiến Lê Hồng Phượng VIETSDANCE 4

306 Phạm Trí Thanh Đỗ Thuý Huyền KTA - King The Art 1

268 Nguyễn Đình Tiến Lê Hồng Phượng VIETSDANCE 2

197 Nguyễn Nhật Nam Lâm Mỹ Dung T&T Dancesport 3

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 1

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 2

217 CHAK TSZ TUNG DANCE INFINITY HONG KONG 3

300 Lê Nguyễn Đông Nghi Luân Oanh Dancesport 4

17 Nguyễn Tiến Đạt T-DANCE CENTER 5

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 1

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 2

300 Lê Nguyễn Đông Nghi Luân Oanh Dancesport 3

17 Nguyễn Tiến Đạt T-DANCE CENTER 4

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 1

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 2

300 Lê Nguyễn Đông Nghi Luân Oanh Dancesport 3

SK 292: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 14:30:00 05/10

SK 293: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 14:32:30 05/10

SK 294: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 14:35:00 05/10

SK 287: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 14:17:30 05/10

SK 288: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 14:20:00 05/10

SK 289: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 14:22:30 05/10

SK 290: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 14:25:00 05/10

SK 291: Chung kết TLOC Senior I Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 14:27:30 05/10
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217 CHAK TSZ TUNG DANCE INFINITY HONG KONG 1

360 Nguyễn Thanh Tuệ Nhi CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 2

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 3

201 Vũ Linh Đan M - DANCE 4

300 Lê Nguyễn Đông Nghi Luân Oanh Dancesport 5

379 Nguyễn Trần Gia Linh Mạnh Hùng DanceSport lâm Đồng 1

95 Lê Nguyễn Hương Giang DreamDance Gia Lai 2

300 Lê Nguyễn Đông Nghi Luân Oanh Dancesport 3

214 Phạm Tuấn Kiệt Nguyễn Lê Ngọc Diệp UP Dance 1

368 Trương Đăng Khôi Trần Phúc Thuỳ Lâm UP Dance 2

252 Trần Lâm Nguyễn Thị Ngọc Lành Luân Oanh Dancesport 1

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

252 Trần Lâm Nguyễn Thị Ngọc Lành Luân Oanh Dancesport 1

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 2

75 LLOYD BARTOLINI ELEANOR HAYCO Philippines 1

43 Lê Minh Long Hoàng Thị Định VIETSDANCE 2

256 Nguyễn Việt Tín Nguyễn Thị Thu Giang T&T Dancesport 3

100 Phạm Ngọc Điệp Lê Quỳnh Dung UP Dance 4

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

183 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 6

75 LLOYD BARTOLINI ELEANOR HAYCO Philippines 1

256 Nguyễn Việt Tín Nguyễn Thị Thu Giang T&T Dancesport 2

51 Lê Quốc Việt Nguyễn Thuỵ Thuỳ Linh Luân Oanh Dancesport 3

43 Lê Minh Long Hoàng Thị Định VIETSDANCE 3

183 Khuất Văn Huy Đỗ Thị Thiết Happy Dance 5

100 Phạm Ngọc Điệp Lê Quỳnh Dung UP Dance 6

359 Bùi Xuân Hải Phạm Thị Hà Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 7

75 LLOYD BARTOLINI ELEANOR HAYCO Philippines 1

256 Nguyễn Việt Tín Nguyễn Thị Thu Giang T&T Dancesport 2

43 Lê Minh Long Hoàng Thị Định VIETSDANCE 3

75 LLOYD BARTOLINI ELEANOR HAYCO Philippines 1

256 Nguyễn Việt Tín Nguyễn Thị Thu Giang T&T Dancesport 2

43 Lê Minh Long Hoàng Thị Định VIETSDANCE 3

SK 305: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Jive - Điệu Jive - Giờ: 15:52:30 05/10

SK 306: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Samba - Điệu Samba - Giờ: 15:55:00 05/10

SK 307: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Paso Doble - Điệu Paso Doble - Giờ: 15:57:30 05/10

SK 297: Chung kết TLOC Juvenile I Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 14:42:30 05/10

SK 298: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 14:45:00 05/10

SK 299: Chung kết TLOC Senior III Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 14:47:30 05/10

SK 303: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Chacha - Điệu Chacha - Giờ: 15:47:30 05/10

SK 304: Chung kết TLOC Senior II Couple Single Dance Rumba - Điệu Rumba - Giờ: 15:50:00 05/10

SK 295: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 14:37:30 05/10

SK 296: Chung kết TLOC Junior II Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 14:40:00 05/10
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256 Nguyễn Việt Tín Nguyễn Thị Thu Giang T&T Dancesport 1

252 Trần Lâm Nguyễn Thị Ngọc Lành Luân Oanh Dancesport 2

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 2

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 3

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 4

72 Quan Thị Tấm Thăng Long 5

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

263 Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

161 Kym Ly Huyền Thăng Long 3

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 4

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 5

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 6

336 Ngô Thiên Phụng Luân Oanh Dancesport 7

129 Trần Việt Phương Thăng Long 8-9

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 8-9

72 Quan Thị Tấm Thăng Long 10-11

283 Lê Dương Ngọc Anh Luân Oanh Dancesport 10-11

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

263 Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 3

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 4

336 Ngô Thiên Phụng Luân Oanh Dancesport 5

129 Trần Việt Phương Thăng Long 6

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 7

72 Quan Thị Tấm Thăng Long 8-10

185 Phạm Thị Nga Thăng Long 8-10

283 Lê Dương Ngọc Anh Luân Oanh Dancesport 8-10

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

263 Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

270 Nguyễn Thị Thanh Minh Thăng Long 3

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 4

129 Trần Việt Phương Thăng Long 5

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 6

72 Quan Thị Tấm Thăng Long 7

237 Phan Thanh Huyền CLB FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

263 Nguyễn Thị Ngọc Liên Queen Dance 2

248 Nguyễn Việt Bình Thăng Long 3

16 Nguyễn Chang Điệp Thăng Long 4

72 Quan Thị Tấm Thăng Long 5

291 Phạm Thị Kim Thương Thăng Long 6

SK 314: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 16:55:06 05/10

SK 315: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 16:57:36 05/10

SK 316: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 17:00:06 05/10

SK 312: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 16:50:06 05/10

SK 313: Chung kết TLOC Senior I Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 16:52:36 05/10
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380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 1

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 2

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 3

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 4

64 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 5

65 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 6

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy7

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 1

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 2

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 3

185 Phạm Thị Nga Thăng Long 4

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 5

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 6

64 Phạm Thị Yến Trung tâm Nghệ thuật Minh Hằng 7

65 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 8-9

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy8-9

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 1

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 2

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 3

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 4

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 5

65 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 6

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 1

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 2

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 3

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 4

65 Dương Thị Kim Thanh Thăng Long 5

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy6

110 Lê Quỳnh Dung Thăng Long 1

380 Tạ Thị lệ Yên Thăng Long 2

195 Bùi Thị Ngọc Lan Thăng Long 3

259 Nguyễn Kim Bích Vân Thăng Long 4

142 Tô Thị Hải Hà Thăng Long 5

196 Loo Meng Gee Singapore/Justino and Ching Dance Academy6

369 Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

204 Nguyễn Vũ Trọng Khang Đoàn Lê Bảo Trang UP Dance 2

369 Hoàng Mạnh Quân Nguyễn Phương Anh HKK dancesport 1

204 Nguyễn Vũ Trọng Khang Đoàn Lê Bảo Trang UP Dance 2

SK 321: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 17:32:36 05/10

SK 322: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 17:35:06 05/10

SK 323: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 17:37:36 05/10

SK 324: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 17:40:06 05/10

SK 325: Chung kết TLOC Junior I Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 17:42:36 05/10

SK 319: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 17:27:36 05/10

SK 320: Chung kết TLOC Senior III Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 17:30:06 05/10
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180 Nguyễn Ngọc Bảo An UP Dance 1

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 2

133 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi Luân Oanh Dancesport 3

37 Sin Jayden DanceSport Association of Hong Kong, China4

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

180 Nguyễn Ngọc Bảo An UP Dance 2

133 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi Luân Oanh Dancesport 3

37 Sin Jayden DanceSport Association of Hong Kong, China4

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

180 Nguyễn Ngọc Bảo An UP Dance 2

194 Hồ Hoàng Nhiên Luân Oanh Dancesport 3

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

180 Nguyễn Ngọc Bảo An UP Dance 2

175 Lê Vũ Khánh Linh Linh Anh Academy 1

194 Hồ Hoàng Nhiên Luân Oanh Dancesport 2

37 Sin Jayden DanceSport Association of Hong Kong, China3

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

144 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

144 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

144 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

70 Vladislav Sotov Madina Krutikova OIN 1

144 Nguyễn Hữu Bảo Minh Nguyễn Thái Bảo Trang M - DANCE 2

SK 332: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 18:20:06 05/10

SK 333: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 18:22:36 05/10

SK 334: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 18:25:06 05/10

SK 335: Chung kết TLOC Juvenile II Couple Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 18:27:36 05/10

SK 327: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Slow Waltz - Điệu Slow Waltz - Giờ: 18:07:36 05/10

SK 328: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Tango - Điệu Tango - Giờ: 18:10:06 05/10

SK 329: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Quickstep - Điệu Quickstep - Giờ: 18:12:36 05/10

SK 330: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Slow Foxtrot - Điệu Slow Foxtrot - Giờ: 18:15:06 05/10

SK 331: Chung kết TLOC Juvenile I Solo Single Dance Viennese Waltz - Điệu Viennese Waltz - Giờ: 18:17:36 05/10
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